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PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2026-2027 

(Thực hiện từ 24/8/2025) 

 
TẠI THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO TẠI THPT PHAN BỘI CHÂU 

Lớp Giáo viên chủ nhiệm PHÒNG Lớp Giáo viên chủ nhiệm PHÒNG Lớp Giáo viên chủ nhiệm PHÒNG 

10A1 Nguyễn Thị Vân Hòa 09 12A1 Huỳnh Thị Nghiệp 26 11A1 Trần Ngọc Anh Thi B1 

10A2 Nguyễn Hồng Kim Phượng 10 12A2 Hồ Vĩnh Hưng 27 11A2 Huỳnh Đức Bình B2 

10A3 Phạm Minh Diệu 11 12A3 Nguyễn Phi Hùng 28 11A3 Nguyễn Thị Trang B3 

10A4 Huỳnh Lê Thy Vân 12 12B1 Nguyễn Thị Thắm 29 11B1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B4 

10B1 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 13 12B2 Trương Thị Ngọc Thơ 30 11B2 Nguyễn Thị Hà Giang B5 

10B2 Thái Văn Kỳ 14 12B3 Nguyễn Hoàng Ngọc 31 11B3 Nguyễn Thị Trà My B6 

10B3 Lê Thị Kim Duyên 15 12B4 Trần Thi Thúy Diễm 32 11B4 Lương Thị Mỹ Khánh B7 

10B4 Lê Văn Vị 16 12C1 Đỗ Thị Chuyên 33 11B5 Nguyễn Thị Huyền B8 

10B5 Mai Thị Hằng 17 12C2 Trần Vi Minh Quang 34 11C1 Nguyễn Thị Châu B9 

10B6 Lê Thị Mỹ Trang 18 12C3 Văn Thị Ngọc Linh 35 11C2 Huỳnh Ngọc Thành Kim B10 

10B7 Đoàn Thị Hương 19 12C4 Lê Thiện Phước 36 11C3 Hoàng Thị Minh Hiền B11 

10B8 Trần Thị Xuân Thúy 20 12D1 Phạm Thị Tĩnh 37 11C4 Nguyễn Thị Hoa B12 

10C1 Nguyễn Thị Thu Hoài 21 12D2 Đào Ngọc Hòa 38    

10C2 Trần Thị Hồng Nhung 22 12D3 Nguyễn Vũ Hoàng Vân 39    

10C3 Phan Thị Kiều Trinh 23 12D4 Lê Thị Thanh Nhàn 40    

10C4 Huỳnh Thị Kim Thanh 24       

10C5 Trần Lê Xuân Nhị 25       

  Ghi chú: Khối 10, 12: Học tại trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; Khối 11: Học tại trường THPT Phan Bội Châu. 


